KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2024
 LỚP LÁ 2
	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM-XÃ HỘI

	PHÁT TRIỂN THẪM MỸ

	SINH HOẠT:
+ Biết hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc (CS26)
+ Chỉ số 22. Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm. (PH hỗ trợ)
+Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (CS6)
+ Đi chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh (ngoài trời)
+Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết






	SINH HOẠT:
- Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình 
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi (ngoài trời) 


	SINH HOẠT:
- Ca dao anh em nào phải người xa 
- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau. 
- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu. 
- Chỉ số 81. Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách 
- Chỉ số 91. Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. 
- Chỉ số 75. Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện;(PH hỗ trợ) ? 
( Ngoài trời) 
+ Đồng dao: trời mưa cho mối bắt gà 
+ Đồng dao: Tay đẹp 

	SINH HOẠT:
- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác  
- Chỉ số 42. Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi; (ngoài trời) 
- Chỉ số 43. Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi 
- Chỉ số 45. Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn
- Chỉ số 51. Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn

	SINH HOẠT:
- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển) 
- Chỉ số 102. Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (Ngoài trời)     

	GIỜ HỌC:
+ Đi trên ván kê dốc, ném xa bằng 1 tay 
+ Ném xa bằng 2 tay 
+ Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân. 
+ Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m 
+ Bật liên tục vào vòng 


	GIỜ HỌC:
- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các hình khối đó trong thực tế CS 107 
- Chỉ số 92. Gọi tên nhóm cây cối theo đặc điểm chung
- Chỉ số 92. Gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung 
- Tách số 6 
-Gộp Số 6 
- số 7 
- Đặc điểm, công dụng của phương tiện giao thông đường bộ và phân loại theo 2 -3 dấu hiệu 
Chủ đề: 
- Trò chuyện về gia đình: các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ, sở thích của các thành viên trong gia đình, quy mô gia đình( gia đình nhỏ, gia đình lớn). Nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình: chủ đề gia đình của bé 

	GIỜ HỌC:
+ Chú dê đen 
+ Chữ ơ, a 
+ Chữ ă, â 
+Chữ e, ê 
+ Dạy kể lại chuyện: Chú dê đen 
+Dạy kể lại chuyện: Ba cô gái 
Chủ đề
- Ba cô gái: chủ đề mẹ của bé 
 

	GIỜ HỌC
- Chỉ số 37. Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. 
- Sử dụng lời nói cảm ơn, xin lỗi
- Lễ phép 
- Lịch sự khi nghe điện thoại 
- Chỉ số 56. Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường

	GIỜ HỌC:
+ Dạy hát: Múa cho mẹ xem 
+ Nặn quả bóng 
+ VĐMH: Bác đưa thư vui tính 
+Vẽ toà nhà cao tầng 
+ Dạy hát: Múa với bạn Tây Nguyên 
+ Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng: Nặn đồng hồ (tập 1) 
+Bài hát ông cháu 
+ Gấp chim cánh cụt 
+Vỗ theo tiết tấu chậm “ vườn trường mùa thu” 
Chủ đề
- Phối hợp kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, đường nét và bố cục: Vẽ gia đình em (chủ đề gia đình của bé) 




	MỤC TIÊU:
- Trẻ có một số tố chất vận động: mạnh mẽ, khéo léo
+Đi trên ván kê dốc, ném xa bằng 1 tay 
+ Ném xa bằng 2 tay 
- Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.
+ Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân. 
+ Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m 
+ Bật liên tục vào vòng  


	MỤC TIÊU:
- Trẻ phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
+Chỉ số 92. Gọi tên nhóm cây cối theo đặc điểm chung; 
+Chỉ số 92. Gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung
-Trẻ nhận biết một số hình hình học 
+Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các hình khối đó trong thực tế CS 107 

-Trẻ có một số hiểu biết về số, số đếm 
+Tách số 6 
-Trẻ có một số khái niệm sơ đẳng về toán.
+Gộp Số 6 
-Số 7
-Trẻ nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, 
giống nhau của các đối tượng được quan sát.
+Đặc điểm, công dụng của phương tiện giao thông đường bộ và phân loại theo 2 -3 dấu hiệu 
-Trẻ thể hiện 1 số hiểu biết về môi trường xã hội
+Trò chuyện về gia đình: các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ, sở thích của các thành viên trong gia đình, quy mô gia đình( gia đình nhỏ, gia đình lớn). Nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình: chủ đề gia đình của bé 
	MỤC TIÊU:
- Trẻ làm quen với chữ viết
  + Chữ ơ, a 
  + Chữ ă, â 
  +Chữ e, ê 
-Trẻ có khả năng kể lại truyện
+ Chú dê đen 

+Ba cô gái 
-Trẻ có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của ca dao, đồng dao
+ Đồng dao: trời mưa cho mối bắt gà 
+ Đồng dao: Tay đẹp 
	MỤC TIÊU:
-Trẻ có một số kỹ năng sống: quan tâm, chia sẻ.
+Chỉ số 37. Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè
-Trẻ có một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
+Sử dụng lời nói cảm ơn, xin lỗi
+Lễ phép 
+ Lịch sự khi nghe điện thoại 

-Trẻ Biết quan tâm đến môi trường
+ Chỉ số 56. Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường

	MỤC TIÊU:
- Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc: hát
+ Dạy hát: Múa cho mẹ xem
+ Dạy hát: Múa với bạn Tây Nguyên
+Bài hát ông cháu 
-Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: nặn
+ Nặn quả bóng 
+ Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng: Nặn đồng hồ 
-Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc: vận động theo nhạc
+ VĐMH: bác đưa thư vui tính 
+Vỗ theo tiết tấu chậm “ vườn trường mùa thu”
-Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: vẽ
+Vẽ toà nhà cao tầng 
- Trẻ biết phối hợp kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, đường nét và bố cục: Vẽ gia đình em (chủ đề gia đình của bé) 
 -Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: xếp hình
+ Gấp chim cánh cụt 



	TRÒ CHƠI PHẢN ÁNH SINH HOẠT
THỜI GIAN THỰC HIỆN: THÁNG 10 - 2024


	
TÊN TRÒ CHƠI

	MỤC TIÊU
	CHUẨN BỊ
	
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
	

	
TRÒ CHƠI GIẢ BỘ CÓ CỐT CHUYỆN 
“ Cô giáo”
	-Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu 
-  Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định

	-Đồ chơi cô giáo: phấn, bảng, bút, thước, trang phục

	- Cho trẻ quan sát những đồ chơi cô đã chuẩn bị. Hỏi trẻ những đồ dùng này là của ai?cô giáo thường làm gì?cô giáo có những vật dụng gì nữa? Vậy nếu không có bút ta sẽ lấy gì làm bút để chấm điểm cho học sinh?Trẻ sẽ lấy que làm bút. Khi trẻ chơi xong cô dạy trẻ cách sắp xếp đồ chơi gọn đẹp và đúng nơi quy định
	

	TRÒ CHƠI XÂY DỰNG – LẮP RÁP
 “Xây nhà cao tầng”
	- Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD 
- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định

	- Bộ đồ chơi lắp ráp
- Mút xốp
- Gạch xây dựng
- Một số nguyên vật liệu thải bỏ
- Hoa, cây xanh
- Các con thú nuôi trong gia đinh
	- Lớp mình có những đồ chơi gì? Vậy hôm nay chúng ta sẽ xây gi? Nếu xây khu nhà thì cần có những gì? Làm hàng rào bằng gì? Xây nhà bằng vật liệu gì? Cô gợi ý cho trẻ sử dụng nhiều vật liệu khác nhau .Khi trẻ xây xong cô dạy trẻ liên kết với các bạn để tạo thành khu xóm . Nhắc trẻ chơi xong biết sắp xếp đồ chơi gọn đẹp và đúng nơi quy định
	

	* Trò chơi học tập
- Hãy làm lại như cũ










- Truyền tin
	
-Trẻ nhớ và làm lại theo đúng yêu cầu của cô








- Rèn luyện trí nhớ của trẻ.
- Hình thành khả năng phối hợp hoạt đông nhóm của trẻ

	

	Luật chơi:
Không được mở mắt khi di chuyển đồ chơi.
Cách chơi:
Trò chơi củng cố khái niệm : Trước , sau, phải, trái, ở giữa. Rèn luyện óc quan sát, khả năng diễn đạt mạch lạc.

Luật chơi
Phải nói thầm với bạn bên cạnh
Cách chơi
Cho trẻ đứng thành vòng tròn (có thể 2-3 nhóm) để thi đua xem nhóm nào truyền tin nhanh và đúng.
Cô gọi mỗi nhóm một trẻ lên và nói thầm với mỗi trẻ cùng một câu. Ví dụ: "Hôm nay là ngày khai trường". Hoặc một câu có nội dung cần nhớ. Các trẻ đi về nhóm mình và nói thầm với bạn đứng bên cạnh mình và tiếp theo như thế cho đến bạn 
	

	Trò chơi vận động: * Bánh xe quay










































*Chuyền bóng

	-Trẻ biết quay bánh xe khi dứt tiếng xác xô thì ngồi xuống



































-Bóng

	- Sân bãi bằng phẳng, rộng rãi.
- 1 cái xắc xô.



































-Trẻ biết cách chuyền bóng qua đầu qua chân không làm rớt bóng 


	* CÁCH CHƠI
- Chia trẻ làm 2 nhóm không đều nhau (một nhóm nhiều hơn nhóm kia 5 - 6 trẻ). Xếp 2 nhóm thành 2 vòng tròn đồng tâm, trẻ quay mặt vào tâm vòng tròn.
- Khi có hiệu lệnh của cô (gõ xắc xô), trẻ cầm tay nhau chạy theo vòng tròn, 2 nhóm chạy theo 2 hướng ngược nhau làm thành bánh xe quay. Cô gõ xắc xô lúc nhanh, lúc chậm để trẻ chạy nhanh, chậm theo nhịp xắc xô. Khi cô dừng tiếng gõ, tất cả trẻ đứng trẻ đứng im tại chỗ. (Trẻ nói “kít” và dừng lại như xe bị hãm phanh (thắng xe)). Khi sắp cho trẻ dừng, cô gõ xắc xô chậm dần cho để trẻ dừng hẳn không bị chóng mặt.
- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần, sau mỗi lần chơi nhỉ 3 phút, mỗi lần đổi chiều quay khác nhau để trẻ không bị chóng mặt.


*Luật chơi:
Ai làm rơi bóng phải ra ngoài một lần chơi.
*Cách chơi:
Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị từ 2 đến 3 quả bóng.Cho trẻ đứng thành vòng tròn.(nếu lớp đông có thể chia thành nhiều vòng tròn).Cứ 10 trẻ thì có một trẻ cầm bóng.Khi giáo viên hô “bắt đầu” thì người cầm bóng đầu tiên sẽ chuyền bóng cho bạn bên cạnh,lần lượt theo chiều kim đồng  hồ.Vừa chuyền vừa hát theo nhịp:
Không có cánh
Mà bóng biết bay
Không có chân 
Mà bóng biết chạy
Nhanh nhanhbạn ơi
Nhanh nhanh bạn ơi
Xem ai tài, ai khéo
Cùng thi đua nào.
Khi trẻ đã chơi thành thạo có thể chia làm hai hoặc ba nhóm và thi đua cùng nhau, nhóm nào ít bạn làm rơi bóng sẽ thắng cuộc.

	

	Trò chơi dân gian: “chơi đồ”



















“Bịt mắt đánh trống”


	
























-Khắn bịt mắt












	-Trẻ biết cách chạy thật nhanh để cái không bắt được






















-Trẻluyện khả năng định hướng trong không gian cho trẻ

	Cách chơi: số trẻ chơi: 8-10 trẻ . Chọn 1 bạn làm cái để đi đuổi bắt các bạn . các bạn khác chạy nhanh để cái không bắt được, khi thấy cái sắp đến gần người nào thì người đó phải nói lên một loại hoa, quả hay đồ vật do các bạn quy định trước khi chơi, nếu nói không kịp bị cái đập vào người coi như bị chết và cái phải nói giúp bạn tên đồ vật đó, và bạn bị đập sẽ ra làm cái thay cho bạn


-Cách chơi: chia trẻ thành 2 đội, cho trẻ lần lượt bịt mắt và lên đánh trống nếu đánh trúng trống sẽ được tính điểm, nếu trong thời gian 5 phút đội nào hết người người trước đội đó sẽ thắng cuộc


	

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI THÁNG 10-2024

· MỤC TIÊU CẦN ĐẠT HOẠT ĐỘNG  NGOÀI TRỜI :

-Luyện khả năng định hướng trong không gian, sức bền cho trẻ
- Nói được một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
- Trẻ biết chờ đến lượt trong trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác
- Biết điểm giống và khác nhau của mình với người khác
- Trẻ nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
1.THỂ CHÂT:
- Đi chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh
 2.NGÔN NGỮ:
- Chờ đến lượt trong trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác
3.NHẬN THỨC:
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
4.THẪM MỸ:
-  Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
5.TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác




